
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

––––
Số:  39/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––

Phú Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn

nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 
                                              ––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ các Nghị quyết: Số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 ngày 7 tháng 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; số 
29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1603/QĐ-TTg ngày 
11/12/2023; số 833/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2024; số 1508/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2024, năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa 
phương; phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương 
năm 2021 còn dư sau khi thực hiện hỗ trợ tiền thuê cho người lao động của Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ  Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025 và quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 15/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 8 năm 2021; số 07/NQ-HĐND  ngày 15 tháng 7 năm 2022; số 15/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 7 năm 2023; số 19/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2023 về điều chỉnh, 
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bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 
2025; số 24/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022; số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 
12 năm 2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách 
địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023, 2024;

Xét Tờ trình số 5262/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2025

1. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021 - 2025, số vốn tăng thêm 1.723.475 triệu đồng; trong đó: 

a. Vốn ngân sách trung ương: 48.898 triệu đồng (vốn nước ngoài ODA cấp 
phát từ ngân sách trung ương).

b. Vốn ngân sách địa phương 1.674.577 triệu đồng, trong đó:
- Bội thu ngân sách địa phương năm 2024: 15.000 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 400.000 triệu đồng. 
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 28.800 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh (chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ năm 2022 sang 

năm 2023; vượt thu, tiền bán tài sản, dự phòng ngân sách tỉnh còn lại năm 2023; giao 
dự toán 2024; tăng thu, tiết kiệm chi,... đã được giao bổ sung trong năm 2023, 2024): 
1.230.777 triệu đồng. 

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021 - 2025 (sau bổ sung) là 23.785.905 triệu đồng (tăng 1.723.475 triệu đồng), trong 
đó: 

a. Vốn ngân sách trung ương 9.661.111 triệu đồng (tăng 48.898 triệu đồng vốn 
nước ngoài ODA cấp phát từ ngân sách trung ương).

b. Vốn ngân sách địa phương 14.124.794 triệu đồng (tăng 1.674.577 triệu 
đồng), bao gồm: (i) Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 3.200.800 triệu 
đồng; (ii) Nguồn thu tiền sử dụng đất 4.900.000 triệu đồng (tăng 400.000 triệu đồng); 
(iii) Nguồn thu xổ số kiến thiết 138.800 triệu đồng (tăng 28.800 triệu đồng); (iv) Bội 
thu ngân sách địa phương 95.000 triệu đồng (tăng 15.000 triệu đồng); (v) Nguồn tăng 
thu, tiết kiệm chi NSNN và giao dự toán ngân sách tỉnh 5.790.194 triệu đồng (tăng 
1.230.777 triệu đồng).

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)
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(Nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 
15/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; số 07/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 
2022, số 15/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023, số 19/NQ-HĐND ngày 30 tháng 
10 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021 - 2025)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo 

đúng Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông 
qua./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu



BIỂU SỐ 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng.

 
STT  Nguồn vốn 

Kế hoạch trung 
hạn 2021-2025 

HĐND tỉnh 
đã giao

Bổ sung kế hoạch 
vốn đầu tư trung 

hạn giai đoạn 2021-
2025

Kế hoạch trung hạn 
giai đoạn 2021 - 

2025 
(sau điều chỉnh, bổ 

sung)

 Ghi chú 

  TỔNG SỐ       22,062,430         1,723,475            23,785,905  

 I  VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG         9,612,213              48,898              9,661,111  

1  Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa 
phương          7,073,790               48,898               7,122,688  

a  Vốn trong nước        6,835,796                     -               6,835,796  

 -  Phân bổ theo tiêu chí, định mức quy định tại 
Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg          5,135,796                5,135,796  

 -  Dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng 
điểm, lan tỏa, có tính chất liên tỉnh, liên vùng 1,700,000                1,700,000  

b  Vốn nước ngoài ODA 237,994 48,898 286,892 Chi tiết tại Biểu số 
02

2  Chương trình mục tiêu quốc gia          2,256,423                2,256,423 Giữ nguyên
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 II  VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       12,450,217         1,674,577            14,124,794  

1  Vốn đầu tư tập trung 3,200,800  3,200,800 Giữ nguyên

2  Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất          4,500,000             400,000 4,900,000  

3  Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết             110,000               28,800 138,800  

4  Bội thu ngân sách địa phương 80,000 15,000 95,000  

5  Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSNN và giao 
dự toán ngân sách tỉnh          4,559,417          1,230,777 5,790,194

Chi tiết danh mục, 
mức vốn bổ sung tại 

Biểu số 03
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BIỂU SỐ 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
CHO DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN 

SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng.

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

TMĐT 

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-
2025 Thủ tướng Chính phủ đã 

giao

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW 
giai đoạn 2021-2025 (Thủ tướng Chính 
phủ giao tại Quyết định số 888/QĐ-TTg 

ngày 24/7/2023)

Trong đó: 
Trong đó: Trong đó:

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài 
(theo Hiệp định) Vốn đối ứng

Trong đó

TT
Danh 

mục dự 
án

Mã 
dự 
án

Nhà 
tài trợ

Số quyết 
định; 
ngày, 
tháng, 
năm

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Tổng số

NSTW NSĐF

Tính 
bằng 

ngoại tệ 
nghìn 
USD

Quy đổi 
ra tiền 

Việt

Tổng số Vốn đối 
ứng 

nguồn 
NSTW

Vốn nước 
ngoài 

(tính theo 
tiền Việt 
đưa vào 
cân đối 
NSTW)

Tổng số

Tổng 
số

Trong 
đó: 
Thu 

hồi các 
khoản 

ứng 
trước 

NSTW

Vốn nước 
ngoài (tính 
theo tiền 
Việt đưa 

vào cân đối 
NSTW)

Ghi chú

 TỔNG 
SỐ    841,390 168,278 103,032   673,112 56,330 0 56,330 48,898   48,898  

1
Bảo vệ 
môi 
trường

   841,390 168,278 103,032   673,112 56,330 0 56,330 48,898   48,898  
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Dự án 
nhóm A, 
nhóm B, 
nhóm C

   841,390 168,278 103,032   673,112 56,330 0 56,330 48,898   48,898  

a

Dự án 
chuyển 
tiếp từ 
giai đoạn 
2016-
2020 sang 
giai đoạn 
2021-
2025

   841,390 168,278 103,032   673,112 56,330 0 56,330 48,898   48,898  

-

Dự án 
chuyển 
tiếp sang 
giai đoạn 
2021-
2025

   841,390 168,278 103,032 65,246  673,112 56,330 0 56,330 48,898   48,898  

(1)

Hệ thống 
thu gom 
và xử lý 
nước thải 
TP Việt 
Trì

 
EDCF 
- Hàn 
Quốc

309/QĐ-
UBND, 

02/02/201
0; 

2737/QĐ-
UBND, 

29/10/201
3; 

3538/QĐ-
UBND, 

17/12/201
8; 

356/QĐ-
UBND, 

21/02/202
3

841,390 168,278 103,032 65,246 32,253 673,112 56,330  56,330 48,898   48,898  
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BIỂU SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng  12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư 
(phê duyệt dự án 

ban đầu, điều 
chỉnh, quyết toán)

Vốn giao từ NS tỉnh chưa được bổ sung KH 
ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Trong đó

ST
T Tên, danh mục dự án

Ngành 
lĩnh 
vực

Thời gian 
khởi 
công, 
hoàn 
thành

Quyết 
định chủ 
trương 

đầu tư (số 
QĐ, ngày 

tháng 
năm)

Số quyết 
định, 
ngày 
tháng 
năm

TMĐT, 
QT

Lũy 
kế giá 

trị 
khối 

lượng 
thực 
hiện

Lũy kế 
vốn đã 
bố trí 
đến 
ngày 

15/7/20
24

Tổng 
số 

Số vốn 
chuyể

n 
nguồn

, 
chuyể

n 
nhiệm 

vụ 
năm 
2022 
sang 
năm 
2023

Nguồn 
vượt 
thu, 

tiền bán 
tài sản, 

dự 
phòng 
ngân 
sách 

tỉnh còn 
lại năm 

2023 
(VB số 

411-
KL/TU; 
VB số 
08/HĐ

ND-TT)

Nguồn 
giao 
dự 

toán 
2024 

(QĐ số 
2656/Q

Đ-
UBND, 
12/12/2

023)

Các 
nguồn 
tăng 
thu, 
tiết 

kiệm 
chi, ... 

đã 
giao 
bổ 

sung 
trong 
năm 
2023, 
2024

Nguồn 
vốn 

(Quyết 
định 
phân 
bổ)

Ghi chú 
(Chủ đầu 

tư)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 TỔNG SỐ        1,230,7
77

256,97
7 217,849 596,90

2
159,04

9   
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A
Dự án thuộc danh mục kế 
hoạch đầu tư công năm 
2021 - 2023

       929,27
9 86,843 186,759 498,82

5
156,85

2   

I Các công trình, dự án 
quyết toán                   

82,019 
                       

8,503 
                           

13,556 
                  

24,375 
                     

35,585   

-

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
kè Xuân Lộc đoạn TU từ 
km30+800-km31+200 đê tả 
Sông Đà xã Xuân Lộc, 
huyện Thanh Thủy

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2021-
2022

392- 
09/02/2021

594/QĐ-
SNN 

19/8/202
1

                    
10,000 

                     
9,933 

                 
9,933 

              
1,133                                       

-                             
1,133 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
kè ngòi Lạt - thuộc địa bàn 
xã Tu Vũ, huyện Thanh 
Thủy và xã Lương 
Nha,huyện Thanh Sơn

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

HT trước 
31/12/202

2

2451- 
19/9/2022 
Công bố  

tình huống 
khẩn cấp

3434-  
26/12/20

22

                    
38,000 

                   
37,897 

               
38,000 

              
2,495                                    

688                           
1,807 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đoạn tương ứng 
từ km16+100-km16+550, 
thuộc thị trấn Hạ Hòa, huyện 
Hạ Hòa

Thủy 
lợi

HT trước 
31/3/2023

3477- 
28/12/2022 

Công bố  
tình huống 
khẩn cấp

656-  
30/3/202

3

                      
9,573 

                     
9,573 

                 
9,512 

            
10,003 5,503                                      

-                             
4,500 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

 Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đê hữu sông 
Thao đoạn tương ứng từ 
km64+500 - km65+900 
thuộc địa bàn xã Thanh 
Uyên, huyện Tam Nông

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

HT trước     
30/11/202

2

2445- 
19/9/2022 
Công bố  

tình huống 
khẩn cấp

3142-  
29/11/20

22

                    
25,000 

                   
24,950 

               
24,988 

              
2,105                                    

603                           
1,502 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

 Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đoạn tương ứng 
từ km31+200-km31+650 đê 
tả sông Đà, thuộc địa phận 
xã Dân Quyền, huyện Tam 
Nông

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

HT trước 
30/4/2023

258- 
08/2/2023 
Công bố  

tình huống 
khẩn cấp

862-  
27/4/202

3

                    
20,860 

                   
20,780 

               
20,714 

            
20,860                                 

1,360                         
19,500 

 - 
Nguồn 
vượt 

thu, bán 
tài sản, 

dự 
phòng 

NS tỉnh 
còn lại 
năm 
2023 
(133- 

23/01/2
024)

- Nguồn 
dự 

phòng 
NS tỉnh 

2023 
(1557- 
27/7/20

23); 
-1488- 
19/7/20

23  

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
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-

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đoạn tương ứng 
từ km31+650-km31+950 đê 
tả sông Đà, thuộc địa bàn xã 
Dân Quyền, huyện Tam 
Nông

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

HT trước 
30/7/2023

1030- 
19/5/2023 
Công bố  

tình huống 
khẩn cấp

1336-  
17/7/202

4

                    
14,247 

                   
14,079 

               
14,051 

            
11,247                                 

4,247                           
7,000 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Cải tạo nhà làm việc, hàng 
rào, cổng, sân vườn và một 
số hạng mục phụ trợ Sở Tài 
chính

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

11/07/202
3 – 

30/11/202
3

345- 
17/2/2023

418-  
7/3/2024

                      
1,930 

                     
1,930 

                 
1,992 

                 
495                            

495   Sở Tài 
chính

-

 Tuyến đường 35m nối từ 
đường Hai Bà Trưng vào 
cổng chính của Trường 
THPT Chuyên Hùng Vương, 
thành phố Việt Trì 

Giao 
thông

2023-
2024

 5737- 
09/12/2022 

 1141- 
04/4/202
3;2700- 
12/7/202

3 

                      
7,929 

                     
7,353 

                 
6,500 

              
6,000 3,000                        

3,000  
1509- 

20/7/20
23

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-

 Nâng cấp tuyến đường giao 
thông từ đội 5 sang đội 6 khu 
Hòa Phong (Đoạn từ đầu ngõ 
385 đường Nguyệt Cư-
Trường Tiểu học-Ngã 3 
đường Hoàng Hoa Thám), 
phường Minh Nông,thành 
phố Việt Trì 

Giao 
thông

8/2021-
01/2022

3111- 
16/10/2020

3329-  
28/10/20

20 

                    
14,679 

                   
14,179 

               
13,975 

            
13,500                                 

1,500 
                    

12,000  
 139- 

23/1/20
24 

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-

 Nâng cấp, cải tạo đường 
huyện P1, huyện Phù Ninh 
(đoạn từ Khu 2, xã Trung 
Giáp đi ĐT 323D và ĐT. 
323E) 

Giao 
thông

2020-
2022

 2585- 
16/10/2019 

 2707- 
30/10/20

19 

                    
29,250 

                   
27,086 

               
27,086 

              
4,500                         

4,500   
 UBND 

huyện Phù 
Ninh 
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-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT xã Sơn Cương, huyện 
Thanh Ba (tuyến từ nhà văn 
hóa khu 4 đi QL2D)   

Giao 
thông

2020-
2021

 2088- 
21/9/2020 

 2691-  
30/10/20

20 

                    
10,942 

                   
10,081 

               
10,081 

              
4,380                         

4,380   
 UBND 
huyện 

Thanh Ba 

-

Lát vỉa hè, rảnh thoát nước 
tuyến phố Lạc Long Quân, 
thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ 
Hòa

Giao 
thông

12/2019-
6/2020

4592- 
10/10/2019

4810-  
30/10/20
19; 234-  
17/2/202

0

                    
12,630 

                   
12,055 

               
11,000 

              
5,000                                 

5,000   
 162- 

24/1/20
24 

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-
Khắc phục sửa chữa tràn 
giao thông bến Gành, xã 
Lương Sơn, huyện Yên Lập

Giao 
thông 2019  1418 - 

31/8/2018 

 2361- 
08/12/20

20 

                      
4,340 

                     
4,340 

                 
4,339 

                   
39                                      

39   
 152- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Yên 

Lập

-
Khắc phục sửa chữa tràn 
giao thông xóm Ngọt, xã 
Trung Sơn, huyện Yên Lập

Giao 
thông

2019-
2020

 1417 - 
31/8/2018 

 2198- 
09/11/20

20 

                         
539 

                        
539 

                    
540 

                   
15                                      

15   
 152- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Yên 

Lập

-
Khắc phục sửa chữa tràn 
xóm Mát, xã Phúc Khánh, 
huyện Yên Lập

Giao 
thông

2019-
2020

 1404- 
31/8/2018 

 392- 
05/4/202

2 

                         
847 

                        
847 

                    
847 

                 
104                                    

104   
 152- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Yên 

Lập

-
Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đê tả Thao thuộc 
địa bàn huyện Thanh Ba

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2020-
2021

1264- 
16/6/2020

3048-  
18/11/20

22

                    
87,823 

                   
87,048 

               
85,991 

                 
143                                

143 

1557- 
27/7/20

23

UBND 
huyện 

Thanh Ba

I Các công trình, dự án hoàn 
thành chưa quyết toán                   

52,937 
                       

4,000 
                              

8,769 
                  

28,901 
                     

11,267   

-

Xây dựng cầu Phượng Vỹ 
mới tại KM5+500 đường 
tỉnh 321C, thuộc địa bàn 
huyện Cẩm Khê

Giao 
thông

2021-
2023

2246- 
07/9/2021

3242-  
13/12/20

21

                    
25,346 21,920                

18,200 
              

4,000 4,000    
1520- 

21/7/20
23

Sở Giao 
thông vận 

tải

-

 Gia cố chống sạt lở các 
tuyến đê bị sự cố, xuống cấp 
do ảnh hưởng của thiên tai 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2023-
2024

150- 
18/01/2023

; 423- 
03/0/2023 

1199-  
07/6/202

3

                    
10,763 

                     
8,904 

               
11,000 

              
6,000                                       

-                             
6,000 

1557- 
27/7/20

23

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
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-
Đầu tư xây dựng một số 
hạng mục công trình tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2020 - 
2021

243- 
10/02/2020

 2482-  
18/9/202

0 
510/QĐ-

VP- 
28/6/202

1

                    
79,560 

                   
76,030 

               
74,319 

              
1,500                         

1,500   

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

-

Cải tạo, sửa chữa một số 
hạng mục thuộc trụ sở làm 
việc HĐND; trụ sở Ban Tiếp 
công dân tỉnh 

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2022 - 
2023

3528-
31/12/2021

979-  
31/3/202

2

                    
18,400 

                   
12,287 

               
19,000 

              
5,000                         

5,000   

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

-

Cải tạo, sửa chữa đường 
Trần Phú, đoạn từ Sân vận 
động Bảo Đà đến đê Sông 
Lô, thành phố Việt Trì

Giao 
thông

2022-
2024

 806- 
14/3/2022 

 1632- 
09/5/202

2 

                    
49,939 

                   
47,000 

               
16,135 

              
5,000                         

5,000   
 UBND 

thành phố 
Việt Trì 

-
Nâng cấp, cải tạo đường giao 
thông từ DH4 đi đường Hồ 
Chí Minh xã Hà Lộc

Giao 
thông

06/2023 - 
01/2024

 4667 ngày 
29/08/2022 

 1456- 
22/5/202
3; 3647-  
01/11/20

23 

                    
14,525 

                   
10,799 

               
11,440 

              
3,700                         

3,700   

Ban quản 
lý dự án 
xây dựng 
thị xã Phú 

Thọ

-

 Nâng cấp, cải tạo đường 
huyện P2 (đoạn từ UBND xã 
Hạ Giáp đi trường THCS Trị 
Quận) 

Giao 
thông

2023-
2024

 684 ngày 
05/5/2023 

 1998- 
16/11/20

22 

                    
14,900 

                   
14,750 

               
15,000 

              
5,000                         

5,000   
 UBND 

huyện Phù 
Ninh 

-

 Xây dựng hệ thống kênh 
tưới, tiêu kết hợp đường giao 
thông từ khu di tích lịch sử 
quốc gia Đền Hùng đi cầu 
Phong Châu (giai đoạn 1) 

Giao 
thông

2013-
2022  

2794- 
31/10/20
13; 1463- 
06/7/202

0

                  
141,765 

                 
141,00

0 

             
158,20

1 

              
4,701                         

4,701   
 UBND 
huyện 

Lâm Thao 

-
Đầu tư xây dựng hệ thống 
đài truyền thanh thông minh 
trên địa bàn huyện Thanh 

Phát 
thanh, 
truyền 

2023- 
2025

 2967- 
30/11/2022 

 3154-  
26/9/202

3 

                      
5,986 

                     
5,471 

                 
4,500 

              
3,000                                 

3,000   
 154- 

23/1/20
24 

 UBND 
huyện 

Thanh Ba 
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Ba. hình, 
thông 

tân

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông NT liên xã Văn bán đi 
xã Tam Sơn huyện Cẩm Khê

Giao 
thông

2021-
2023

4985-
31/12/2020

4731-
21/12/20
21; 3284-
30/9/202
1; 1026-
04/4/202

2

                    
14,869 

                   
13,769 

               
13,769 

              
5,769                                 

5,769   
 143- 

23/1/20
24 

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

-

Cải tạo vỉa hè, điện chiếu 
sáng từ ngã tư thị trấn Cẩm 
Khê đến ngã ba Bình Phú, 
thị trấn Cẩm Khê, huyện 
Cẩm Khê

Giao 
thông

2022-
2023

372-
17/02/2022

2271-
20/6/202

2

                    
14,667 

                   
14,000 

               
13,300 

              
4,000                         

4,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

-

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
bờ, vở sông đê hữu Thao, 
thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ.

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2020-
2021

249- 
10/02/2020

; 3565- 
31/12/2020

1203-  
08/6/202
0; 469-  

03/3/202
1

                    
65,205 

                   
61,407 

               
60,515 

              
5,267                             

5,267 

1557- 
27/7/20

23

 UBND 
huyện Hạ 

Hoà 

II Công trình chuyển tiếp        
        

672,82
3 

                    
73,340 

                         
134,434 

                
355,04

9 

                   
110,00

0 
  

-

 Nâng cấp, cải tạo đường 
Trường Chinh kết hợp cải 
tạo cảnh quan Hồ Đình Tối, 
thị xã Phú Thọ 

Giao 
thông

 
15/07/202

2 -
04/08/202

3 

 3177- 
08/12/2021 

601- 
16/3/202

2

                    
78,822 

                   
72,157 

               
50,000 

            
15,000 15,000    

1510- 
20/7/20

23

UBND thị 
xã Phú 

Thọ

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường GTNT từ tỉnh lộ 319 
đi thôn 2, thôn 2 đi QL70B 
xã Minh Lương 

Giao 
thông

 2023-
2024 

 4882- 
20/10/2022 

5675-  
08/12/20

22

                    
13,159 

                     
4,000 

                 
5,000 

              
6,666 6,666    

1506- 
20/7/20

23 

UBND xã 
Minh 

Lương, 
huyện 
Đoan 
Hùng
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-
 Cải tạo, nâng cấp hệ thống 
sân vườn, trụ sở HĐND và 
UBND huyện Đoan Hùng 

Trụ sở 
tổ 

chức, 
cơ quan 
Đảng, 
nhà 

nước, 
tổ chức 
chính 
trị xã 
hội

 2021-
2024 

 2939- 
14/10/2021 

3378-  
13/12/20
21; 2371-  
08/06/20

22

                    
14,492 

                   
14,000 

                 
4,000 

              
4,974 4,974    

1506- 
20/7/20

23 

BQLKV 
huyện 
Đoan 
Hùng

-
 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông nông thôn xã 
Hiền Lương, huyện Hạ Hòa 

Giao 
thông

 2021-
2023 

 2479- 
01/11/2021

;
2025- 

21/9/2023 

2019-  
21/9/202
2; 2384-  
20/10/20

23

                    
13,579 

                     
6,161 

                 
5,250 

              
4,000 4,000    

1507- 
20/7/20

23

Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa

-

Nâng cấp hệ thống gửi nhận 
văn bản điện tử liên thông 
giữa các cơ quan Đảng và 
Nhà nước

Trụ sở 
tổ 

chức, 
cơ quan 
Đảng, 
nhà 

nước, 
tổ chức 
chính 
trị xã 
hội

2022-
2024

3164- 
30/11/2022

1795- 
25/8/202

3
5,394                            

-   2,000                  
500 500    

1488- 
19/7/20

23

Văn 
phòng tỉnh 

ủy

-

Sửa chữa phòng  họp Ban 
Thường vụ, phòng làm việc, 
nhà ăn 3 tầng và các công 
trình phụ trợ khu trụ sở làm 
việc của Tỉnh uỷ

Trụ sở 
tổ 

chức, 
cơ quan 
Đảng, 
nhà 

nước, 
tổ chức 
chính 
trị xã 
hội

Hoàn 
thành năm 

2023

2414- 
27/9/2023

515-- 
15/3/202

3
14,617 3,826 5,000               

9,500 9,500    
1488- 

19/7/20
23

Văn 
phòng tỉnh 

ủy
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-
Tuyến đường D2, khu công 
nghiệp Trung Hà, huyện 
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Hạ tầng 
KT 7/15/2025 2414- 

15/9/2022

3594-  
30/12/20

22
36,131 6,812 17,000               

4,000 4,000    
1488- 

19/7/20
23

Trung tâm 
PTHT và 
DV KCN

-

Đường GT liên vùng kết nối 
đường HCM với QL 70B, 
QL 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh 
Yên Bái

Giao 
thông

2021-
2025

16/NQ-
HĐND 
ngày 

09/12/2020
; 16/NQ-
HĐND 
ngày 

09/12/2022
; 21/NQ-
HĐND 
ngày 

30/10/2023

1406-  
18/06/20
21;2365-  
21/09/20
21;2446-  
16/11/20

23

               
2,015,00

0 

              
1,670,

626 

          
1,910,0

00 

            
10,000                               

10,000   
142- 

23/01/2
024

Sở Giao 
thông vận 

tải

-

Kinh phí chi trả bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư dự án: 
Cải tạo, gia cố và nâng cấp 
đường Âu Cơ

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2011-
2025

2720/UBN
D-KT5 
ngày 

08/9/2009

1118- 
27/4/201
0; 2473- 
13/8/201
0; 2640- 
30/10/20
15; 1368-  
14/6/201
9; 999-  

07/5/201
4; 3312-  
17/12/20
20; 1336-  
11/6/202
1; 523-  

15/3/202
3

               
1,496,72

3 

              
1,150,

260 

          
1,206,0

18 

            
30,000                               

30,000   
 133- 

23/01/2
024 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
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-

Đầu tư xây dựng công trình 
bố trí ổn định dân cư vùng 
thiên tai điểm Suối Nhạ, Khu 
Hòa, xã Tân Sơn, huyện Tân 
Sơn 

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2021-
2024

312- 
3/2/2021; 

1211- 
9/6/2023

2635-  
15/10/20
21; 1399-  
7/7/2023

                    
51,992 

                   
20,011 

               
47,000 

            
30,000                           

30,000 

02- 
16/2/20

23

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-
 Dự án khu tái định cư vùng 
thiên tai khu Liên An, xã Mỹ 
Lương, huyện Yên Lập 

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2023-
2025

 316- 
3/2/2021; 

3171- 
12/10/2023 

 578-  
22/3/202

3 

                    
55,000 

                     
9,517 

               
30,000 

            
30,000                           

30,000 

04- 
27/3/20

23

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Xử lý sự cố sạt lở bờ, vở 
sông đê hữu Thao, thuộc địa 
bàn xã Hùng Việt, huyện 
Cẩm Khê

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2023-
2025

379- 
24/02/2023

1296-  
20/6/202

3

                    
78,000 

                   
35,170 

               
50,000 

            
50,000                                       

-                           
50,000 

477- 
09/3/20

23

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Đường giao thông kết nối từ 
đường tỉnh 323 đến Quốc lộ 
2, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ

Giao 
thông

2021-
2025

06/NQ-
HĐND 
ngày 

13/5/2021

2539-  
09/10/20

21

                  
225,000 

                 
134,10

0 

             
198,92

1 

              
9,000                         

9,000   
Sở Giao 

thông vận 
tải

-

 Tuyến đường từ khu công 
nghiệp Thụy Vân đến đường 
nối đường Nguyễn Tất 
Thành - Tôn Đức Thắng, 
thành phố Việt Trì 

Giao 
thông

2023-
2027

 12/NQ-
HDDND, 

15/12/2022
; 08/NQ-
HĐND, 

31/10/2023 

 1235- 
24/4/202

4 

                  
499,985 

                           
-   

                 
3,000 

            
88,949                       

88,949   
 UBND 

thành phố 
Việt Trì 

-

 Đường nối từ đường Hùng 
Vương qua đường Nguyễn 
Tất Thành, đường Phù Đổng 
đến đường Âu Cơ, thành phố 
Việt Trì  

Giao 
thông

2022-
2025

 06/NQ-
HĐND, 

13/5/2021 

 2779- 
28/10/20

21 

                  
445,103 

                 
150,00

0 

             
144,52

3 

            
35,023                               

15,023 
                    

20,000  
 139- 

23/1/20
24 

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-

Đường Mai An Tiêm (Đoạn 
từ kênh tiêu Đông Nam đến 
đường Âu Cơ), thành phố 
Việt Trì

Giao 
thông

2022-
2024

 4516- 
10/10/2022 

 5126- 
08/11/20

22 

                    
79,500 

                   
12,500 

               
16,680 

            
16,180                               

16,180   
 139- 

23/1/20
24 

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 
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-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường Cao Bang đoạn từ 
đường Văn Cao đến đường 
đi Cống Đọi, Trằm Bưng

Giao 
thông

03/2024-
07/2024

3233- 
29/09/2023

3650- 
01/11/20
23; 1757- 
18/07/20

24

                    
13,539 

                        
600 

               
10,800 

              
4,800                         

4,800   
UBND 
Thị xã 

Phú Thọ

-

Tuyến đường nối từ đường 
Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 
320C (đường đi xã Đông 
Thành, huyện Thanh Ba) - 
giai đoạn I (đoạn từ Km0 - 
Km5+846)

Giao 
thông

02/2022-
01/2024

14/NQ-
HĐHD 
ngày 

09/12/2020

5031- 
25/10/20

21;
6116- 

21/11/20
22;

4001- 
28/11/20

23 

                  
343,488 

                 
358,85

8 

             
380,84

0 

              
8,500                                 

8,500   
 153- 

23/1/20
24 

UBND 
Thị xã 

Phú Thọ

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường nối đường tỉnh 325B 
kết nối đường Hồ Chí Minh 
đi cầu Ngọc Tháp và tuyến 
cứu hộ cứu nạn

Giao 
thông

2021-
2025

06/NQ-
HĐND 
ngày 

13/5/2021

446- 
01/3/202

2;
6176- 

16/12/20
22

                  
209,705 

                 
160,57

0 

             
235,00

0 

              
5,000                         

5,000   
UBND 
Thị xã 

Phú Thọ

- Xây dựng hệ thống nhà một 
cửa hiện đại cấp huyện

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2023-
2025

 2389- 
31/12/2022 

 1911-  
13/11/20

23 

                    
25,000 

                     
1,000 

               
13,500 

            
10,000 

                        
5,000 

                               
5,000   

 131- 
23/1/20

24; 
1519- 

21/07/2
023  

UBND 
huyện Phù 

Ninh

-
Đường giao thông kết nối từ 
QL2 đi đường tránh Thị trấn 
Phong Châu

Giao 
thông

2022-
2024

831a- 
08/6/2023

77/QĐ-
BQLDA- 
16/11/20

22

                    
40,000 

                   
14,500 

               
21,502 

            
10,000                               

10,000   
 131- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Phù 

Ninh

-

Đường giao thông nối từ 
đường tỉnh 325B (Cụm công 
nghiệp bắc Lâm Thao) - QL2 
- Đường tỉnh 323H - đường 
huyện P2 (Cụm công nghiệp 
Phú Gia), huyện Phù Ninh

Giao 
thông

2022-
2025

06/NQ-
HĐND 
ngày 

13/5/2021

367- 
15/02/20

22

                  
245,125 

                   
85,000 

             
152,09

4 

              
6,000                         

6,000   
UBND 

huyện Phù 
Ninh
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-

Đường giao thông đoạn từ 
ĐT 323 kết nối vùng sản 
xuất nông nghiệp công nghệ 
cao An Đạo - Bình Phú

Giao 
thông

2022-
2024

635b- 
05/5/2022

76/QĐ-
QLDA- 
16/11/20

22

                    
25,000 

                   
10,000 

               
16,850 

              
5,000                                 

5,000   
 131- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Phù 

Ninh

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối Cống Chui khu 
6 (đường cao tốc Nội bài - 
Lào Cai) đi đường tỉnh 323C 
xã Phù Ninh, huyện Phù 
Ninh.

Giao 
thông

2021-
2024

61b ngày 
30/7/2021

964a- 
25/10/20
21;  381- 
5/4/2022 

                    
14,949 

                   
12,150 

               
17,260 

              
5,000                                 

5,000   
 131- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Phù 

Ninh 
(UBND 
xã Phù 
Ninh)

-

Cải tạo, sửa chữa đường giao 
thông kết hợp kênh tưới, tiêu 
đoạn từ trạm bơm Gốc Gạo, 
xã Vĩnh Lại đi xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao (Chủ đầu 
tư: UBND huyện Lâm Thao)

Giao 
thông 2023 2240- 

14/6/2023

4495-
19/9/202

3

                    
14,549 

                           
-   

                 
7,000 

              
7,000                         

7,000   UBND xã 
Vĩnh Lại

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường ĐH06 huyện Lâm 
Thao, đoạn từ ga Tiên Kiên 
(km7+650 QL32C) đi Xuân 
Huy (km35+700 Quốc lộ 
2D)

Giao 
thông

2022-
2024

2756- 
26/10/2021

381- 
17/02/20

22

                    
27,500 

                   
26,100 

               
32,100 

              
6,000                         

6,000   
 UBND 
huyện 

Lâm Thao 

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường giao thông đoạn từ 
khu 5 đi khu đại đình, xã 
Phùng Nguyên huyện Lâm 
Thao

Giao 
thông

2023-
2024

4982- 
05/10/2023

4551- 
26/9/202

3

                    
14,800                   

2,231 
              

2,231                                 
2,231   

 140- 
23/1/20

24 

 UBND 
huyện 

Lâm Thao 

-
Cải tạo, sửa chữa tuyến 
đường từ Trường Mầm non 
đi Đồng Lời xã Thạch Sơn

Giao 
thông

2023-
2024

983- 
02/02/2023

1952- 
15/5/202

3

                      
7,302 

                     
1,738 

                 
4,738 

              
3,000                         

3,000   UBND xã 
Thạch Sơn

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ khu 9 đến khu 12, 
xã Bản Nguyên, huyện Lâm 
Thao

Giao 
thông

2023-
2024

1093- 
20/2/2023

5214- 
21/11/20

23

                    
13,000                   

5,000 
              

5,000                                 
5,000   

 140- 
23/1/20

24 

UBND xã 
Bản 

Nguyên
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-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ đình San, khu 
Ngọc Tình đi QL32C, thị 
trấn Lâm Thao

Giao 
thông

2023-
2024

4685- 
29/9/2023

6434-  
29/12/20

23

                      
9,458                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND TT 
Lâm 
Thao, 
huyện 

Lâm Thao

- Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT trục chính khu 10

Giao 
thông

2023-
2024

32- 
05/5/2023 

52- 
18/7/202

3

                    
14,023 

                     
5,700 

                 
9,700 

              
4,000                         

4,000   UBND xã 
Tiên Kiên

-

 Nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường giao thông khu 7, khu 
10, khu 11 xã Dân Quyền, 
huyện Tam Nông 

Giao 
thông

2023-
2025

 6871- 
16/11/2022 

7209-  
28/11/20

22

                    
14,678 

                     
7,000 

               
12,424 

              
9,000 

                        
4,000                        

5,000  
1521- 

21/7/20
23

 UBND xã 
Dân 

Quyền, 
huyện 

Tam Nông 

-

 Nâng cấp, cải tạo đường 
huyện lộ 71 từ khu 5 đi Tỉnh 
lộ 315, xã Thanh Uyên, 
huyện Tam Nông)  

Giao 
thông

2022-
2024

 4964- 
25/11/2021 

 5165-  
06/12/20

21 

                    
14,600 

                     
7,300 

                 
9,000 

              
3,000                         

3,000   
 UBND 
huyện 

Tam Nông 

-

Đầu tư xây dựng tuyến 
đường giao thông nội thị từ 
thị trấn Hưng Hóa đến xã Dị 
Nậu

Giao 
thông

2022-
2024

5171- 
06/12/2021

5311 -  
23/8/202

2

                    
48,000 

                   
41,862 

               
40,165 

            
26,700 19,700                                

7,000   

 141- 
23/1/20

24; 
1521- 

21/7/20
23 

UBND 
huyện 

Tam Nông

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ Trung tâm thể thao 
huyện đi đường Xuân Nương 
thị trấn Hưng Hóa, huyện 
Tam Nông

Giao 
thông

2023-
2025

4187- 
09/08/2023

5023-  
17/10/20

23

                    
14,900 

                     
1,490 

                 
8,000 

              
4,000                         

4,000   

UBND TT 
Hưng 
Hóa, 

huyện 
Tam Nông

-

Xây dựng Hội trường, bộ 
phận một cửa và cải tạo nhà 
làm việc 2 tầng UBND thị 
trấn Hưng Hoá

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 

2022-
2024

5026- 
29/11/2021

6955-- 
17/11/20

22

                    
11,163 

                     
8,930 

                 
3,660 

              
3,000                         

3,000   

UBND TT 
Hưng 
Hóa, 

huyện 
Tam Nông
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thể

-

Nâng cấp, cải tạo đường 
GTNT từ khu 4 xã Thọ Văn 
đi xã Dị Nậu, huyện Tam 
Nông

Giao 
thông

2023-
2024

7217- 
28/11/2022

7217-  
28/11/20

22

                      
8,967 

                     
3,281 

                 
7,000 

              
4,000                         

4,000   

UBND xã 
Thọ Văn, 

huyện 
Tam Nông

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu 8, khu 
9, khu 11, khu 12 xã Hiền 
Quan huyện Tam Nông

Giao 
thông

2023-
2025

3593- 
20/7/2022

5824-  
20/9/202

2

                      
6,506 

                     
1,100 

 
4.315,4 

              
2,500                         

2,500   

UBND xã 
Hiền 
Quan, 
huyện 

Tam Nông

-

Nâng cấp đường giao thông 
nông thôn kết hợp nội đồng 
khu 4, khu 5, xã Quang Húc, 
huyện Tam Nông

Giao 
thông

2021-
2022

45a- 
05/4/2021

74-  
19/5/202

1

                      
4,612 

                     
4,487 

                 
4,487 

              
2,500                         

2,500   

UBND xã 
Quang 
Húc, 

huyện 
Tam Nông

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông các khu 9, khu 10, khu 
11, khu 12, khu 13 xã Hương 
Nộn

Giao 
thông

2023-
2025

6873- 
16/11/2022

7210-  
28/11/20

22

                    
14,078 

                     
2,535 

                 
9,000 

              
4,000                         

4,000   
UBND 
huyện 

Tam Nông

-

 Cải tạo, nâng cấp các tuyến 
đường GTNT trên địa bàn xã 
Hoàng Xá, huyện Thanh 
Thuỷ (Chủ đầu tư: UBND xã 
Hoàng Xá, huyện Thanh 
Thuỷ) 

Giao 
thông

2023-
2024

 66- 
26/5/2023 

 86-  
7/7/2023 

                      
9,808 

                     
4,745 

                 
9,800 

              
8,800                         

8,800   

 UBND xã 
Hoàng Xá, 

huyện 
Thanh 
Thuỷ 

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường nội đồng từ Cầu 
Trắng đi đường liên xã Đoan 
Hạ - Đồng Trung  (Chủ đầu 
tư: UBND xã Đoan Hạ, 
huyện Thanh Thuỷ) 

Giao 
thông

2023-
2024

 46a- 
27/3/2024 

 69-  
14/5/202

4 

                      
7,865                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

 UBND xã 
Đoan Hạ, 

huyện 
Thanh 
Thuỷ 
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-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn từ khu 5 đi 
ĐT 317D xã Sơn Thủy, 
huyện Thanh Thủy

Giao 
thông

2023-
2024

68- 
11/08/2023

114- 
09/10/20

23

                      
5,807 

                        
372 

                 
5,000 

              
5,000                                 

5,000   
 156- 

23/1/20
24 

UBND xã 
Sơn Thuỷ

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu 5 xã Tu 
Vũ huyện Thanh Thủy

Giao 
thông

2023-
2024

43- 
14/03/2023

195a-  
26/12/20

23

                    
10,289 

                     
2,500 

                 
7,000 

              
6,000                         

6,000   UBND xã 
Tu Vũ

-
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT khu 1, khu 9 xã Đồng 
Trung

Giao 
thông

12/2023-
10/2024

24/NQ-
HĐND 
ngày 

29/07/2022

101-  
12/10/20

23

                      
8,584 

                     
1,500 

                 
5,373 

              
5,000                         

5,000   
UBND xã 

Đồng 
Trung

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường liên xã Xuân Lộc - 
Thạch Đồng - Đào Xá, 
Thanh Thuỷ

Giao 
thông

2023-
2024

3941- 
05/9/2023

4638-  
06/11/20

23

                    
14,652 

                     
2,198 

                 
6,000 

              
5,000                         

5,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Thuỷ

-

Cải tạo, nâng cấp ngòi tiêu 
thoát nước từ Thạch Khoán - 
cổng Tam Thanh, thị trấn 
Thanh Thủy, huyện Thanh 
Thủy

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2023-
2024

3953- 
06/9/2023

4462-  
24/10/20

23

                      
9,936 

                     
4,820 

                 
5,000 

              
4,000                         

4,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Thuỷ

-
 Đường liên khu Hùng Quan 
đi khu Đoàn Kết đi Song 
Phượng 1, xã Hùng Xuyên  

Giao 
thông

2023-
2024

 5352- 
16/11/2022 

 5604a-  
16/11/20

22 

                    
14,300 

                     
7,000 

                 
7,100 

              
5,000                         

5,000   

 UBND xã 
Hùng 

Xuyên, 
huyện 
Đoan 
Hùng 

- Đường BTXM khu Thái Hà, 
xã Tây Cốc

Giao 
thông

2023-
2024

4464- 
22/09/2022

5722a-  
12/12/20

22

                      
5,500 

                     
5,500 

                 
5,500 

              
3,500                                 

3,500   
 155- 

23/1/20
24 

UBND xã 
Tây Cốc, 

huyện 
Đoan 
Hùng

-
Đường liên khu Đoàn Kết đi 
Song Phượng 1, xã Hùng 
Xuyên

Giao 
thông

05/05/202
3-12/2023

4667a- 
06/10/2022

5673-  
08/12/20
22;3478a

-  
19/7/202

3

                      
5,802 

                     
5,465 

                 
5,630 

              
2,500                         

2,500   

UBND xã 
Hùng 

Xuyên, 
huyện 
Đoan 
Hùng
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-

Cải tạo, nâng cấp trục đường 
giao thông đi các khu hành 
chính Thọ Sơn và Tân 
Thịnh, thị trấn Đoan Hùng, 
huyện Đoan Hùng

Giao 
thông

03/06/202
3-

28/05/202
4

4669- 
06/10/2022

5630a-  
06/12/20

22

                    
14,900 

                     
5,000 

                 
8,000 

              
3,000                         

3,000   
UBND TT 

Đoan 
Hùng

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông liên xã Đồng 
Xuân đi thị trấn Thanh Ba, 
huyện Thanh Ba (Tuyến khu 
4 xã Đồng Xuân đi Khu 3 
Thị Trấn)   

Giao 
thông

2022-
2024

 1027a- 
10/5/2022 

 1603a-  
14/7/202

2 

                    
48,000 

                     
8,651 

               
33,000 

            
20,000                       

20,000   
 UBND 
huyện 

Thanh Ba 

-

Cải tạo nâng cấp đường 
GTNT huyện Thanh Ba 
(Tuyến cây xăng khu 11 đi 
ngã ba chè Phú Bền)

Giao 
thông

2022-
2024

 2242a- 
16/9/2022 

 3154-  
26/9/202

3 

                    
11,956 

                     
3,826 

                 
8,000 

              
5,000                                 

5,000   
 154- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

 Đường giao thông từ tỉnh lộ 
313 đi Đập Chắt, xã Phú 
Khê, huyện Cẩm Khê (Chủ 
đầu tư: UBND huyện Cẩm 
Khê) 

Giao 
thông

2022-
2024

 3702-
24/8/2022 

4768 - 
21/10/20

22

                    
12,468 

                     
7,000 

                 
7,000 

              
3,000                         

3,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

-

 Xây dựng hệ thống kè 
chống sạt lở bờ ngòi Thiểu 
kết hợp với đường giao 
thông, khu Đồng Ve, xã Mỹ 
Lương, huyện Yên Lập 

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1579-  
25/10/20

22;   
80/QĐ-

BQLDA- 
04/5/202

3

                    
11,500 

                     
2,495 

                 
6,800 

              
5,000                         

5,000   
 UBND 

huyện Yên 
Lập 

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông kết nối tỉnh lộ 
313D đi khu Phú Cường, xã 
Minh Hòa và xã Đồng Lạc 

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1701-  
14/11/20

22;  
151/QĐ-
BQLDA- 
16/6/202

3

                    
14,500 

                     
7,330 

               
14,000 

              
7,000                         

7,000   
 UBND 

huyện Yên 
Lập 
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-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông kết nối tỉnh lộ 
313 đi Cụm công nghiệp thị 
trấn Yên Lập và sân vận 
động huyện Yên Lập 

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1580-  
25/10/20

22;  
81/QĐ-

BQLDA- 
04/5/202

3;  
464/QĐ-
BQLDA- 
14/11/20

23

                    
14,500 

                   
13,500 

               
14,000 

              
7,000                         

7,000   
 UBND 

huyện Yên 
Lập 

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường Đồng Soi, khu Cả đi 
ông Linh khu Thói, xã Trung 
Sơn, huyện Yên Lập  

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1583-  
25/10/20

22;  
148/QĐ-
BQLDA- 
16/6/202

3

                    
14,500 

                     
2,300 

                 
8,300 

              
6,000                         

6,000   
  UBND 

huyện Yên 
Lập 

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối tỉnh lộ 313D đi 
khu Sinh Tiến, Quyết Tiến 
xã Minh Hòa, huyện Yên 
Lập

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1577-  
25/10/20

22;  
187/QĐ-
BQLDA- 
30/6/202

3

                    
13,600 

                     
6,100 

               
11,000 

              
2,000                                 

2,000   
 152- 

23/1/20
24 

UBND 
huyện Yên 

Lập

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ Quốc lộ 70B đi 
Khu I xã Mỹ Lung, huyện 
Yên Lập

Giao 
thông

2023-
2024

358- 
23/3/2023

760-  
19/6/202

3

                    
10,000 

                     
3,200 

                 
5,000 

              
2,000                         

2,000   
UBND 

huyện Yên 
Lập

-
Xây dựng cầu Bến Châu,khu 
An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện 
Yên Lập

Giao 
thông

2023-
2024

1245- 
26/8/2022

1578-  
25/10/20

22;  
230/QĐ-
BQLDA- 
14/7/202

3;  
495/QĐ-
BQLDA- 
09/12/20

23

                      
8,000 

                     
2,415 

                 
6,250 

              
4,000                         

4,000   
UBND 

huyện Yên 
Lập
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-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
tỉnh 317D, đoạn từ quốc lộ 
70B, xã Tất Thắng, huyện 
Thanh Sơn đi xã Sơn Thủy, 
huyện Thanh Thủy 

Giao 
thông

2023 - 
2024

 1810, 
30/6/2022 

 3357 
18/11/20
22; 2463 
08/8/202

3 

                    
79,500 

                        
500 

               
70,500 

            
70,000                       

70,000   

 Ban quản 
lý dự án 

đầu tư xây 
dựng khu 
vực huyện 

Thanh 
Sơn 

IV Công trình khởi công mới        
        

121,50
0 

                       
1,000 

                           
30,000 

                  
90,500 

                               
-     

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 
Trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2023-
2024

3237- 
07/12/2022

100- 
16/01/20
23; 399-
QĐ/VPT

U 
20/9/202

3

                    
21,247 

                        
500 

               
19,000 

              
6,000 

                        
1,000                        

5,000  
1488- 

19/7/20
23

Văn 
phòng tỉnh 

ủy

-

Dự án: Nâng cấp hệ thống 
gửi nhận văn bản điện tử liên 
thông giữa các cơ quan Đảng 
và Nhà nước

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2023-
2024

3164- 
30/11/2022

1798-- 
25/8/202

3 và 
2568-- 

29/11/20
23

                      
5,398 

                     
2,507 

                 
5,000 

                 
500                            

500   VP Tỉnh 
ủy

-

 Chỉnh trang, trang trí đô thị; 
sửa chữa, duy trì hệ thống 
đèn trang trí, điện chiếu 
sáng; xử lý ngập úng cục bộ 
một số điểm trên địa bàn 
thành phố Việt Trì 

 Hạ 
tầng kỹ 
thuật 

2024-
2026

 4780- 
27/11/2023 

 1345- 
06/5/202

4 

                    
19,994 

                           
-   

                 
2,000 

              
9,000                                 

9,000   
 139- 

23/1/20
24 

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 
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-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT trục trung tâm Tân 
Đức, và tuyến nối từ đường 
Lạc Long Quân đoạn qua Nỗ 
Lực đi Nhà thờ Tân Đức, 
phường Minh Nông, thành 
phố Việt Trì

Giao 
thông

2024-
2026

4807- 
28/11/2023 

1498-  
20/5/202

4 

                    
12,479 

                           
-   

                 
2,700 

              
3,000                         

3,000   
 UBND 

thành phố 
Việt Trì 

-

Cải tạo, nâng cấp Đường 
GTNT Khu Hoàng Phú 
Thịnh  (Từ TL325B đến 
Quốc Lộ 2D) xã Hà Thạch, 
thị xã Phú Thọ

Giao 
thông 45474 3234- 

28/09/2023

576- 
18/03/20

24

                    
18,675 

                           
-   

               
13,172 

              
4,500                         

4,500   
UBND 
Thị xã 

Phú Thọ

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông cầu Quan đoạn từ 
đường TL315B đi QL2

Giao 
thông 45474 3406- 

16/10/2023

772- 
03/04/20

24

                    
10,989 

                           
-   

                 
5,000 

              
5,000                         

5,000   
UBND 
Thị xã 

Phú Thọ

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông xã Đông Thành, huyện 
Thanh Ba (tuyến khu 16, 17 
xã Đông Thành đi Văn Lung 
thị xã Phú Thọ)  

Giao 
thông

2023- 
2025

3526- 
19/10/2023

3643-  
30/10/20

20

                    
14,800 

                           
-   

                 
8,000 

              
5,000                         

5,000   
UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn xã Đông 
Thành Tuyến ĐT 320C đi 
CCN Bãi Ba

Giao 
thông

2023- 
2025

3521- 
19/10/2023

 4197-  
19/12/20

23

                    
30,000                 

18,300 
            

10,000                               
10,000   

 154- 
23/1/20

24 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

Cải tạo nâng cấp đường giao 
thông liên xã huyện Thanh 
Ba (tuyến trung tâm xã Vân 
Lĩnh đi khu 6 xã Đông Lĩnh)

Giao 
thông

2023- 
2025

3518- 
19/10/2023

3645-  
30/10/20

23

                    
12,000                   

7,000 
              

7,000                                 
2,000 

                      
5,000  

 154- 
23/1/20

24 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường giao thông liên xã 
Đông Lĩnh đi xã Đại An 
huyện Thanh Ba

Giao 
thông

2023-
2025

 3523- 
19/10/2023 

 3650-  
30/10/20

23 

                    
14,900                 

14,000 
            

14,000                                 
9,000 

                      
5,000  

 154- 
23/1/20

24 

UBND 
huyện 

Thanh Ba
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-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT xã Đồng Xuân, huyện 
Thanh Ba (tuyến Ông Chiến 
khu 5 đi Xuân Đỉnh khu 8)

Giao 
thông

2023-
2025

 3520- 
19/10/2023 

 3647-  
30/10/20

23 

                    
14,500                   

6,500 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn khu 7 đi 
khu 8 xã Đồng Xuân huyện 
Thanh Ba (tuyến từ nhà ông 
Đồng đi nhà ông Phương 
Ngọ)

Giao 
thông

2023-
2025

 3522- 
19/10/2023 

 3649-  
30/10/20

23 

                      
8,000                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu 
sáng tuyến QL.32C, đoạn từ 
Khu di tích lịch sử Quốc gia 
Đền Hùng đi thị trấn Hùng 
Sơn, huyện Lâm Thao

Giao 
thông

2024-
2026

669- 
21/3/2024

1736-  
18/6/202

4

                    
13,480                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện 

Lâm Thao

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường  GTNT từ khu Ngọc 
Chúc 2 đi Ngọc Chúc 3 xã 
Chí Đám

Giao 
thông

8/2024-
3/2025

3946- 
15/8/2023

5241-  
30/10/20

23

                    
14,610                   

2,000 
              

2,000                         
2,000   

BQLKV 
huyện 
Đoan 
Hùng

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông từ QL2 đi trung tâm xã 
Minh Tiến

Giao 
thông

08/06/202
4 đến 

03/1/2025

3819- 
09/8/2023

5245- 
30/10/20

23

                    
14,900                   

5,500 
              

5,500                         
5,500   

BQLKV 
huyện 
Đoan 
Hùng

- Đường GTNT liên khu 1 đi 
khu 4, xã Ca Đình

Giao 
thông

27/8/2024
-

27/01/202
5

3831- 
09/8/2023

5249-  
30/10/20

23

                    
12,000                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

BQLKV 
huyện 
Đoan 
Hùng

-
Cải tạo, nâng cấp đường bê 
tông xi măng khu 3 - khu 6, 
xã Bằng Doãn

Giao 
thông

2024-
2025

 3818- 
09/8/2023 

 5244-  
30/10/20

23 

                      
8,745                   

8,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND xã 
Bằng 
Doãn, 
huyện 
Đoan 
Hùng
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-
Đường giao thông từ 
TL313C đi đập Hố Mý, xã 
Tạ Xá, huyện Cẩm Khê

Giao 
thông

2023-
2024

2641-
18/10/2023

458-
28/02/20

24

                    
10,997                   

4,000 
              

4,000                         
4,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT liên khu Xóm Chùa - 
Đồng Răm - Quyết Thắng, 
xã Chương Xá, huyện Cẩm 
Khê

Giao 
thông

2023-
2024

2093-
15/9/2023

1513-
26/6/202

4

                      
7,984                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

- Trụ sở làm việc xã Phượng 
Vĩ, huyện Cẩm Khê

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2023-
2024

3977-
29/12/2023

2099-
06/8/202

4

                    
10,103                   

4,000 
              

4,000                         
4,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

- Đường giao thông khu Chùa 
xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê

Giao 
thông

2023-
2024

2086-
15/9/2023

2374-
05/10/20
23; 189-
30/01/20

24

                      
6,260                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

 BQL dự 
án ĐTXD 
khu vực 
huyện 

Cẩm Khê 

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ khu Rường Cao đi 
khu Xuân Hà xã Mỹ Lương, 
huyện Yên Lập

Giao 
thông

2024-
2025

1387- 
15/9/2023

  1500- 
06/10/20

23 

                    
14,527                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

UBND 
huyện Yên 

Lập

-
Cải tạo, nâng cấp đường bê 
tông xi măng khu Minh Tiến 
- Quyết Tiến, xã Minh Hoà

Giao 
thông

2024-
2025

1384- 
15/9/2023

  1498- 
06/10/20

23; 
202/QĐ-
BQLDA- 
16/7/202

4 

                    
10,200                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

UBND 
huyện Yên 

Lập

-
Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ QL70B đi khu 5, 
khu 6, xã Xuân Viên, huyện 

Giao 
thông

2024-
2025

1473- 
03/10/2023

  1571- 
16/10/20

23; 

                    
13,500                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện Yên 

Lập
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Yên Lập 228/QĐ-
BQLDA- 
24/7/202

4 

B Dự án chưa thuộc danh 
mục kế hoạch đầu tư công        301,49

8
170,13

4 31,090 98,077 2,197   

I Các công trình, dự án 
quyết toán                   

21,074 
                              

-   
                              

4,500 
                  

14,377 
                        

2,197   

-

Doanh trại Ban chỉ huy quân 
sự huyện Tân Sơn (Nhà làm 
việc sở chỉ huy, nhà kho vũ 
khí, hệ thống tường rào, sân, 
đường nội bộ)

Quốc 
phòng

2010-
2013  

139-  
18/01/20

19

                      
7,229 

                     
7,229 

                 
7,229 

              
2,197                             

2,197 

1488- 
19/7/20

23

Bộ Chỉ 
huy quân 
sự tỉnh

-

Cải tạo, sửa chữa nền mặt 
đường tuyến đê bờ vùng xã 
Phượng Lâu, thành phố Việt 
Trì

Giao 
thông

01/2019- 
3/2019

2674/UBN
D-TC ngày 
18/10/2018 

96-  
14/11/20
18 ; 94-  
02/10/20

23

                      
3,279 

                     
3,158 

                 
2,510 

              
2,000                         

2,000   
 UBND 

thành phố 
Việt Trì 

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông xã Tiên Phú 
(Đoạn trường mầm non kết 
nối QL2) 

Giao 
thông

2023-
2024

 1489a 
ngày 

31/8/2022 

2000- 
16/11/20

22

                    
12,571 

                     
1,600 

                 
4,404 

              
3,404                         

3,404   

 UBND 
huyện Phù 

Ninh 
(UBND 
xã Tiên 

Phú) 

-

 Cải tạo, sửa chữa tuyến 
đường giao thông liên xã Y 
Sơn - Phụ Khánh (Đoạn từ 
QL2D đi khu 5 xã Y Sơn và 
đi thôn Thanh Hương xã Phụ 
Khánh)  

Giao 
thông

9/2019-
10/2020

 4322- 
17/09/2019 

 4811- 
30/10/20
19; 2134- 
3/6/2020 

                      
4,303 

                     
4,096 

                 
4,095 

              
1,596                         

1,596   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-

 Xây dựng hệ thống vỉa hè, 
điện chiếu sáng, trồng cây 
xanh (giai đoạn 1) tuyến phố 
Âu Cơ, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa 

Giao 
thông

12/2019-
6/2020

 4535- 
03/10/2019 

 4691-  
21/10/20
19; 233-  
17/2/202

0 

                    
14,524 

                   
13,036 

               
13,036 

              
4,036                         

4,036   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 
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-

 Xây dựng hệ thống vỉa hè, 
điện chiếu sáng, trồng cây 
xanh (giai đoạn 2) tuyến phố 
Âu Cơ, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ Hòa 

Giao 
thông

12/2019-
6/2020

 4591- 
10/10/2019 

 4854-  
31/10/20
19; 242-  
18/2/202

0 

                      
7,883 

                     
6,635 

                 
6,637 

                 
541                            

541   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-
Nâng cấp mặt đường giao 
thông nội thị, thị trấn Hạ 
Hòa, huyện Hạ Hòa

Giao 
thông

12/2019-
6/2020

4091- 
11/9/2018

4644-  
31/10/20
18; 423-  
4/3/2020

                    
14,936 

                   
14,559 

               
13,351 

              
2,000                                 

2,000   
 162- 

24/1/20
24 

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông nông thôn xã Y Sơn 
(Đoạn từ khu 6 xã Y Sơn đi 
thôn 5 Thanh Hương xã Phụ 
Khánh), huyện Hạ Hòa

Giao 
thông

4/2019-
6/2020

4038- 
07/9/2018

4552-  
24/10/20

18

                    
11,785 

                   
11,321 

               
10,800 

              
2,800                         

2,800   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT khu Dùng 2, xã 
Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn

Giao 
thông

2022-
2023

8787- 
10/11/2021

9546 
31/12/20
21; 2832 
19/04/20

22

                    
12,430 

                   
11,499 

                 
9,400 

              
2,500                                 

2,500   
 151- 

23/1/20
24 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

II Các công trình, dự án hoàn 
thành chưa quyết toán                   

36,070 
                    

14,000 
                              

7,170 
                  

14,900 
                               

-     

-
 Cải tạo Ao Gia, thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Thanh 
Sơn 

Hạ tầng 
KT

 2022-
2023 

 208, 
25/7/2022 

3073 
18/10/20

22

                    
14,900 

                   
14,583 

                 
9,179 

              
4,000 4,000    

1524- 
21/07/2

023 

UBND thị 
trấn Thanh 

Sơn, 
huyện 
Thanh 
Sơn

-

 Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở 
kè Bạch Hạc, thuộc khu 
Đoàn Kết, phường Bạch 
Hạc, thành phố Việt Trì

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

HT trước 
15/10/202

3

1515- 
20/7/2023 
Công bố  

tình huống 
khẩn cấp

2195-  
13/10/20

23

                    
12,298 

                   
11,829 

               
12,382 

                 
844                                    

844                                 
-   

 133- 
23/01/2

024 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
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-

Tuyến đường giao thông từ 
QL.32C đi trạm bơm, nối 
tiếp đi trường tiểu học Động 
Lâm

Giao 
thông 2023 57- 

29/5/2023

65- 
26/6/202

3

                      
2,749 

                     
2,503 

                 
2,455 

              
1,400                         

1,400   

UBND xã 
Động 
Lâm, 

huyện Hạ 
Hòa

-

Sửa chữa, bổ sung hệ thống 
đèn trang trí, chiếu sáng thị 
trấn Thanh Sơn, huyện 
Thanh Sơn

Kiến 
thiết thị 
chính

2023 1550, 
19/5/2023

2220 
28/7/202

3

                    
11,223                   

9,936 
              

6,326                                 
6,326   

 144- 
23/1/20

24 

UBND 
huyện 
Thanh 
Sơn

-
Cầu vượt lũ Đồng Cả, thuộc 
xã  Xuân Đài, huyện Tân 
Sơn

Giao 
thông

 2022-
2024 

04/NQ-
HĐND 
ngày 

28/03/2022

5065; 
12/7/202

2

                    
29,998 

                   
25,815 

               
29,000 

            
15,000 

                      
10,000                        

5,000  
1522- 

21/07/2
023 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ ngã ba khu 
Láng xã Văn Luông đi trung 
tâm xã Long Cốc

Giao 
thông

2023-
2024

6431, 
24/08/2022

7826; 
30/11/20
22; 3321 
28/7/202

3

                    
14,893 

                     
6,500 

                 
5,000 

              
6,500                         

6,500   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-
Cải tạo nâng cấp đường 
GTNT đi khu Đắc Co xã Mỹ 
Thuận, huyện Tân Sơn

Giao 
thông

2023-
2024

5017- 
07/7/2022

6195; 
09/08/20
22; 4492 
20/10/20

23

                      
3,312 

                     
3,000 

                    
400 

              
2,000                         

2,000   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

III Công trình chuyển tiếp        
        

148,35
4 

                    
89,134 

                           
19,420 

                  
39,800 

                               
-     

-

 Cải tạo, sửa chữa một số 
tuyến đường giao thông các 
khu 8,9,10,12 phường Thanh 
Miếu và ngõ 129 đường 
Châu Phong, phường Tân 
Dân 

Giao 
thông

 2021-
2022 

 3053- 
12/10/2020 

3273-  
26/10/20

20

                    
14,091 

                   
13,352 

                 
7,000 

              
3,000 3,000    

1509- 
20/7/20

23

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 
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-
 Tu bổ, tôn tạo di tích đình 
chùa Chàng Nam, Thanh 
Miếu, Việt Trì 

Văn 
hóa

 2022-
2023 

 
4390/UBN
D-KGVX 

ngày 
03/11/2022 

6084-  
26/12/20

22

                      
1,666 

                     
1,666                

1,000 1,000    
1509- 

20/7/20
23

UBND 
phường 
Thanh 
Miếu

-

 Nâng cấp tuyến đường nối 
từ TL324B đến TL 324  
thuộc địa bàn Xã Sơn vi 
huyện Lâm Thao 

Giao 
thông

 2023- 
2024 

 2047- 
25/5/2023 

4365- 
31/8/202

3

                    
12,319 

                           
-   

                       
-   

              
8,000 8,000    

1518- 
21/7/20

23

UBND 
huyện 

Lâm Thao

-

 Nhà lớp học và các phòng 
học bộ môn 3 tầng, sân 
vườn, hạng mục phụ trợ 
trường THCS Cao Xá, xã 
Cao Xá, huyện Lâm Thao 

Giáo 
dục đào 

tạo

 2021- 
2022 

 3845- 
14/10/2021 

4382- 
09/12/20

21

                    
12,415 

                   
11,839 

                 
3,716 

              
2,000 2,000    

1518- 
21/7/20

23

UBND 
huyện 

Lâm Thao

-

 Cải tạo, sửa chữa đường 
giao thông nội đồng kết hợp 
kênh tưới đoạn từ khu 8 đi 
khu 12, xã Bản Nguyên, 
Lâm Thao 

Giao 
thông

 2022- 
2023 

 4332- 
10/8/2022 

5137- 
19/10/20

22

                    
10,638 

                   
10,200 

                 
5,000 

              
5,000 5,000    

1518- 
21/7/20

23

UBND 
huyện 

Lâm Thao

-

 Cải tạo các điểm giao cắt 
đường giao thông nối QL2; 
vỉa hè đoạn từ địa phận xã 
Phù Ninh đến cổng Trại Tây, 
Từ trung tâm chính trị huyện 
Phù Ninh qua ngã ba Phù Lỗ 
đến địa phận xã Phú Lộc 

Hạ tầng 
KT

 2022-
2024 

 530 ngày 
12/4/2022 

1007- 
06/07/20

22

                    
10,938 

                     
8,000 

               
10,414 

              
5,000 5,000    

1519- 
21/07/2

023 

UBND TT 
Phong 
Châu

-

 Cải tạo, nâng cấp, chỉnh 
trang các tuyến đường thị 
trấn Hưng Hoá phục vụ xây 
dựng đô thị văn minh 

Giao 
thông

 2022-
2024 

 5722- 
13/9/2022 

7038-  
18/11/20
22 1063-  
09/02/20

23

                    
29,956 

                   
20,930 

               
22,000 

            
10,000 5,000                        

5,000  
1521- 

21/7/20
23

UBND 
huyện 

Tam Nông
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-

 Xây dựng Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao huyện: Nhà 
thi đấu đa năng huyện Tam 
Nông 

Văn 
hóa

 2021-
2023 

 17/NQ-
HĐND 
ngày 

9/7/2021 

5649-  
27/12/20
21 7664-  
19/12/20
22 4269-  
15/8/202

3

                    
36,066 

                   
30,841                

5,000 5,000    
1521- 

21/7/20
23

UBND 
huyện 

Tam Nông

-

 Cải tạo, nâng tuyến đường 
GTNT (đoạn từ ĐT.315 đi 
trụ sở xã Văn Lương cũ), xã 
Vạn Xuân, huyện Tam Nông 

Giao 
thông

 2022-
2024 

 3592- 
20/7/2022 

5694- 
08/9/202

2;
 2076-  

22/5/202
3

                    
14,497 

                   
14,160 

                 
9,000 

              
3,000 3,000    

1521- 
21/7/20

23

UBND 
huyện 

Tam Nông

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ ĐT.316 đi 
Rộc Rớp xã Đào Xá, huyện 
Thanh Thủy 

Giao 
thông

 2022-
2024 

 4332- 
14/09/2022 

4785-  
03/11/20

22

                    
13,988 

                     
1,550 

                 
5,000 

              
5,000 5,000    

1508- 
20/7/20

23

UBND 
huyện 
Thanh 
Thuỷ

-

 Cải tạo, nâng cấp hệ thống 
thoát nước Tràn xi măng 
thuộc khu 8, khu 12 và khu 5 
thị trấn Thanh Ba, huyện 
Thanh Ba 

Hạ tầng 
KT

 2021-
2023 

  2117- 
03/11/2021  

 945-  
18/4/202

2

                      
6,978 

                     
6,800 

                    
500 

              
4,000 4,000    

1523- 
21/7/20

23 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

 Nhà làm việc khối đoàn thể 
và các hạng mục phụ trợ trụ 
sở UBND xã Yên Kỳ, huyện 
Hạ Hòa 

Trụ sở 
tổ 

chức, 
cơ quan 
Đảng, 
nhà 

nước, 
tổ chức 
chính 
trị xã 
hội

 2022-
2023 

 2596- 
15/11/2021 

2853-  
15/12/20

21

                      
4,903 

                     
4,903 

                 
1,800 

              
3,000 3,000    

1507- 
20/7/20

23

UBND xã 
Yên Kỳ
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-
 Nhà điều hành và các hạng 
mục phụ trợ Trường tiểu học 
Văn Bán, huyện Cẩm Khê 

Giáo 
dục đào 

tạo

 2021-
2022 

 03-
15/01/2020 

17-
08/02/20

21

                      
4,486 

                     
4,300 

                 
1,687 

              
2,434 2,434    

1505- 
20/7/20

23

UBDN xã 
Văn Bán

-

 Cải tạo, nâng cấp đường từ 
QL70B đi khu Văn Phú, 
Đồng An xã Mỹ Lương, 
huyện Yên Lập 

Giao 
thông

 2022-
2023 

 915- 
06/7/2022 

1375-  
19/9/202

2; 
265/QĐ-

BQL- 
21/10/20

22

                    
14,900                   

3,000 
              

3,000 3,000    
1511- 

20/7/20
23

Ban 
QLDA 

huyện Yên 
lập

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường kết nối tỉnh lộ 313D 
đi khu Minh Tiến, Minh 
Đức, xã Minh Hòa, huyện 
Yên Lập 

Giao 
thông

 2022-
2023 

 405- 
29/3/2021 

1766-  
30/11/20

21; 
121/QĐ-

BQL- 
02/6/202

2

                    
14,586                   

5,800 
              

5,000 5,000    
1511- 

20/7/20
23

Ban 
QLDA 

huyện Yên 
lập

-
 Đường GTNT xã Thượng 
Cửu (đoạn từ Nhà văn hóa 
khu Chúa đi Ruộng Mí) 

Giao 
thông

 2022-
2023 

 1944a, 
13/7/2022 

2727a 
08/9/202

2

                    
14,196 

                     
8,000 

                 
8,000 

              
5,000 5,000    

1524- 
21/07/2

023 

BQLDA 
đầu tư xây 
dựng khu 
vực huyện 

Thanh 
Sơn

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT khu Chiềng Nội, khu 
Nhang Quê, khu Đá Bạc, xã 
Thạch Khoán, Thanh Sơn 

Giao 
thông

 2022-
2024 

 737, 
25/7/2022 

3312
17/11/20

22

                      
8,414 

                        
292 

                 
7,000 

              
3,000 3,000    

1524- 
21/07/2

023 

UBND xã 
Thạch 
Khoán

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông kết nối tỉnh Hòa 
Bình (đoạn Vườn Quốc gia 
Xuân Sơn, huyện Tân Sơn 
tỉnh Phú Thọ đi huyện Đà 
Bắc tỉnh Hòa Bình) 

Giao 
thông

 2022-
2024  

4645- 
09/8/202

1

                    
14,900 

                   
13,750 

                 
9,950 

              
3,800 3,800    

1522- 
21/07/2

023 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 
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-  Cầu vượt lũ tràn Thân, xã 
Lai Đồng huyện Tân Sơn 

Giao 
thông

 2022-
2024  

5016- 
07/7/202

2

                    
14,800 

                   
12,500 

                 
6,000 

              
3,000 3,000    

1522- 
21/07/2

023 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-
 Cầu vượt lũ tràn Trẹ Rẹ, xã 
Kim Thượng, huyện Tân 
Sơn 

Giao 
thông

 2022-
2024  

5015- 
07/7/202

2

                    
10,000 

                     
9,500 

                 
6,000 

              
2,900 2,900    

1522- 
21/07/2

023 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ cầu Voi đi 
QL32 xã Tân Phú, huyện 
Tân Sơn 

Giao 
thông

 2022-
2024  

9421 
29/12/20
21; 3485 
01/6/202

2

                    
10,370 

                     
9,000 

                 
2,000 

              
7,000 7,000    

1522- 
21/07/2

023 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường kết nối Khu di tích 
lịch sử Quốc gia Đền Hùng 
với Khu tưởng niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, địa bàn 
thành phố Việt Trì 

Giao 
thông

 2021-
2023 

 2258- 
08/9/2021 

2778-  
28/10/20

21

                    
64,534 

                   
64,000 

               
24,000 

              
5,000 5,000    

2175- 
12/10/2

023

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-
Xử lý sự cố sạt lở bờ,vở 
sông Thao, khu 1 xã Bắc 
Sơn huyện Tam Nông

Nông 
nghiệp 

và 
PTNT

2023-
2024

1939- 
13/9/2023

359-  
23/2/202

4

                      
7,000 

                     
7,000 

                 
5,000 

              
4,000                                 

4,000                                 
-   

 133- 
23/01/2

024 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
huyện P2 huyện Phù Ninh 
(đoạn Trường THCS Trị 
Quận đi ĐT.323D)

Giao 
thông

2023-
2025

684 ngày 
05/5/2023

1263- 
11/08/20

23

                    
14,878 

                        
600 

                 
5,800 

              
5,000                         

5,000   
UBND 

huyện Phù 
Ninh

-

Cải tạo nâng cấp đường 
GTNT xã Trạm Thản (đoạn 
nhà văn hoá khu 6 đi Tiên 
Phú)

Giao 
thông

2021-
2022

653 ngày 
26/4/2021

1029- 
09/7/202

1

                      
6,930 

                     
4,980 

                 
4,897 

              
2,000                         

2,000   

UBND 
huyện Phù 

Ninh 
(UBND 
xã Trạm 
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Thản)

-

Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, 
rãnh thoát nước tuyến phố 
Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, 
huyện Hạ hòa

Kiến 
thiết thị 
chính

2022-
2024

2109- 
05/10/2022

2638- 
29/11/20

22

                    
14,946 

                     
2,350 

                 
9,763 

              
5,000                                 

5,000   
 162- 

24/1/20
24 

UBND thị 
trấn Hạ 

Hoà, 
huyện Hạ 

Hòa

- Đường GTNT xã Hương Xạ 
đoạn từ khu 5 đi khu 4

Giao 
thông

 2023-
2024

2785 ngày 
15/12/2022
790 ngày 
08/4/2024

 2785- 
15/12/20

22
790- 

08/4/202
4 

                    
11,619 

                     
8,900 

                 
9,514 

              
3,000                         

3,000   

UBND xã 
Hương 

Xạ, huyện 
Hạ Hòa 

-
Nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường phố Cao Sơn, thị trấn 
Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà

Giao 
thông

2023-
2024

457 ngày
 

11/10/2021

537- 
27/12/20

22

                      
6,286 

                     
3,079 

                 
3,600 

              
3,500                         

3,500   

UBND thị 
trấn Hạ 

Hoà, 
huyện Hạ 

Hòa

-

Nâng cấp, cải tạo đường 
GTNT xã Xuân Áng (tuyến 
từ cổng Ông Lượng khu 17 
đi Gò Lũng và QL.32C)

Giao 
thông

2023-
2025

91 ngày 
8/9/2023

106- 
02/10/20

23

                      
4,959 

                        
216 

                 
2,300 

              
2,300                         

2,300   

UBND xã 
Xuân 
Áng, 

huyện Hạ 
Hòa

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông liên xã Cự Thắng 
- Cự Đồng, huyện Thanh 
Sơn (thuộc CT229) 

Giao 
thông

2016 - 
2024  

01-   
19/02/20

16

                  
136,788 

                   
74,100 

               
79,100 

              
5,000                         

5,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Sơn

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ khu Cón đi 
Khu Dáy, xã Thu Cúc huyện 
Tân Sơn

Giao 
thông

2023-
2024

6301- 
17/8/2022

9052; 
26/12/20
22; 3005 
30/6/202

3

                      
4,321 

                     
4,321 

                 
1,485 

              
3,420                                 

3,420   
 151- 

23/1/20
24 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông đến trung tâm xã Vinh 
Tiền

Giao 
thông

2023-
2024

4885- 
30/6/2022

7474- 
04/11/20
22; 4295- 
05/10/20

23

                    
11,500 

                     
9,000 

                 
8,035 

              
4,000                         

4,000   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 
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-
CT, SC trụ sở làm việc 
Huyện ủy, HĐND và UBND 
huyện Tân Sơn

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2023-
2024

6228- 
11/8/2022

9061-
27/12/20
22; 4154 
26/9/202

3

                    
14,925 

                   
14,000 

                 
1,000 

              
5,000                         

5,000   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đi khu 1 xã Tân Phú, 
huyện Tân Sơn

Giao 
thông

2024-
2025

1054- 
29/03/2023

4551; 
25/10/20
23; 2141 
26/6/202

4

                      
4,500 

                        
250 

                       
-   

              
2,000                         

2,000   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ khu Hoàng 
Văn xã Văn Luông đi xã 
Văn Miếu huyện Thanh Sơn

Giao 
thông

2024-
2025

3118- 
13/7/2023

4552; 
25/10/20
23; 1834 
30/5/202

4

                      
8,500 

                        
300 

                       
-   

              
3,000                         

3,000   

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

-

Cải tạo, chỉnh trang hệ thống 
các tuyến đường trục chính 
trung tâm huyện lỵ, huyện 
Tân Sơn

Giao 
thông

2023-
2024

3025- 
03/7/2023

4323-
06/10/20

23

                    
14,500 

                     
1,000 

                    
300 

              
7,000                                 

7,000   
 151- 

23/1/20
24 

 Ban 
QLDA 
Đầu tư 
XD khu 

vực huyện 
Tân Sơn 

III Công trình khởi công mới                   
96,000 

                    
67,000 

                                     
-   

                  
29,000 

                               
-     

-

Gia cố chống sạt lở các 
tuyến đê bị sự cố, xuống cấp 
do ảnh hưởng của thiên tai 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thủy 
lợi

Năm 
2023-
2024

150- 
18/01/2023

; 
423- 

30/03/2023

1199- 
7/6/2023; 

1843- 
30/8/202

3

10,763 721 0               
7,500 7,500    

1488- 
19/7/20

23 

 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 
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-

 Cải tạo, sửa chữa tuyến 
đường từ khu công nghiệp 
Thụy Vân đi UBND xã 
Thanh Đình, TP Việt Trì 

Giao 
thông

 2023-
2024 

 5459-
29/11/2022 

987-  
24/3/202

3

                    
24,985 

                     
7,000 

                 
4,000 

              
3,000 3,000    

1509- 
20/7/20

23

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-

 Cải tạo, sửa chữa một số 
tuyến đường Khu Mai Sơn 1 
phường Tiên Cát và khu 
Thành Công phường Thọ 
Sơn, thành phố Việt Trì 

Giao 
thông

 2023-
2024 

 3610- 
04/1/2021 

3989-  
24/11/20

21

                      
5,238 

                     
5,052 

                 
3,000 

              
2,000 2,000    

1509- 
20/7/20

23

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-

 Cải tạo, sửa chữa một số 
tuyến đường khu Thành 
Công, phường Thọ Sơn và 
khu 3, phường Thanh Miếu, 
thành phố Việt Trì 

Giao 
thông

 2023-
2024 

 5453-
29/11/2022 

618-  
27/2/202
3 3103- 

15-
8/2023

                    
13,161 

                   
12,336 

                 
7,000 

              
4,500 4,500    

1509- 
20/7/20

23

 UBND 
thành phố 
Việt Trì 

-
 Đường giao thông kết nối từ 
QL2 đi đường tránh thị trấn 
Phong Châu (giai đoạn 2) 

Giao 
thông

 2023-
2025 

 831a ngày 
8/6/2023                      

39,000 
                        

300 
                 

7,000 
              

7,000 7,000    
1519- 

21/07/2
023 

UBND 
huyện Phù 

Ninh

-

 Sửa chữa, nâng cấp đoạn 
đường từ QL2 đi khu 5, thị 
trấn Phong Châu và các 
tuyến nhánh 

Giao 
thông  

 1507a 
ngày 

08/9/2022 

1151-  
24/7/202

3 

                      
9,000 

                        
350 

                 
4,000 

              
3,000 3,000    

1519- 
21/07/2

023 

UBND TT 
Phong 
Châu

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường ĐH.72 đoạn từ 
ĐT.315C (chợ Quang Húc) 
đi QL.32C (Cầu Tứ Mỹ) 

Giao 
thông

 2023-
2025 

 1600- 
07/4/2022 

4990-  
02/10/20

23

                    
24,848                 

5,000 5,000    
1521- 

21/7/20
23

UBND 
huyện 

Tam Nông

-
 Hỗ trợ xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia (MN Văn 
Lương) 

Giáo 
dục đào 

tạo

 2023-
2025 

 1784- 
08/4/2021 

5863-  
31/12/20

21

                    
14,990 

                          
14                

5,000 5,000    
1521- 

21/7/20
23

UBND 
huyện 

Tam Nông
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-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT tuyến đường huyện 
73B (từ đường Hồ Chí Minh 
vị trí nhà văn hóa khu 2 xã 
Hương Nộn đi đường tỉnh 
315) 

Giao 
thông

 2023-
2025 

 6735- 
17/11/2022 

4989-  
12/10/20

23

                    
13,825                 

3,000 3,000    
1521- 

21/7/20
23

UBND 
huyện 

Tam Nông

-

 Đầu tư xây dựng hệ thống 
thu gom nước thải cụm công 
nghiệp làng nghề phía Nam 
huyện Thanh Ba 

Hạ tầng 
KT

 2023-
2025 

 1363a- 
31/5/2023 

3601-  
26/10/23

                      
7,670                 

7,000 7,000    
1523- 

21/7/20
23 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-
 Chỉnh trang đô thị, cải thiện 
môi trường tại khu vực thị 
trấn Thanh Ba 

Hạ tầng 
KT

 2023-
2025 

 2949- 
29/11/2022 

2053-  
17/8/202

3

                    
14,483                 

8,000 8,000    
1523- 

21/7/20
23 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

 Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường từ ĐT.314B đến trung 
tâm văn hóa thể thao, du lịch 
và truyền thông huyện 
Thanh Ba 

Giao 
thông

 2023-
2025 

 2948- 
29/11/2022 

3133-  
15/12/20

22

                      
5,362                 

5,000 5,000    
1523- 

21/7/20
23 

UBND 
huyện 

Thanh Ba

-

 Cải  tạo nâng cấp đường 
giao thông từ TL321C đi khu 
Hàm Rồng, xã Tam Sơn 
Huyện Cẩm Khê 

Giao 
thông

                
2,023 

 983-
26/5/2023 

1984-
05/9/202

3

                    
14,892 

                     
7,000                

7,000 7,000    
1505- 

20/7/20
23 

BQl dự án 
ĐTXD 
khu vưc 
huyện 

Cẩm Khê

-
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm 
việc của Thanh tra tỉnh Phú 
Thọ

Trụ sở 
các cơ 
quan 

quản lý 
nhà 

nước, 
Đảng, 
đoàn 
thể

2024-
2025

2353- 
06/11/2023

2621-  
07/12/20

23

                      
7,200                 

2,000                         
2,000   Thanh tra 

tỉnh
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-
Đường giao thông liên thôn 
tuyến từ QL2D đi khu 4 xã 
Minh Hạc, huyện Hạ Hoà

Giao 
thông

2024-
2026

950- 
24/4/2023

920- 
24/4/202

4

                      
8,500 

                           
-   

                 
6,242 

              
6,000                         

6,000   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT liên xã Yên Luật đi 
Vĩnh Chân (tuyến từ nhà ông 
Kiên Hằng khu 4 xã Yên 
Luật đi xã Vĩnh Chân)

Giao 
thông

2024-
2025

90 ngày 
19/10/2023

43- 
20/5/202

4

                      
4,426 

                           
-   

                 
3,000 

              
3,000                         

3,000   

UBND xã 
Yên Luật, 
huyện Hạ 

Hòa

-

Nâng cấp, cải tạo đường vào 
Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú 
Thọ (đoạn từ cầu Ngòi Gió 
đi AP-05)

Giao 
thông

2024-
2026

2430- 
25/10/2023

719- 
29/3/202

4

                      
8,000 

                           
-   

                 
2,840 

              
2,000                         

2,000   

 Ban 
QLDA và 

Môi 
trường - 

Đô thị Hạ 
Hòa 

-

 Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT từ xóm Kén đi xóm 
Liệm, xã Văn Miếu, huyện 
Thanh Sơn (đoạn từ nhà ông 
Định đi nhà bà Loan)  

Giao 
thông

2024-
2025

 1850- 
19/6/2023 

 3342-  
30/10/20

23 

                      
9,079                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

 Ban quản 
lý dự án 

đầu tư xây 
dựng khu 
vực huyện 

Thanh 
Sơn 

-
Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT xã Văn Miếu (đoạn 
xóm Tam Văn đi xóm Xè 1)

Giao 
thông

2024 - 
2025

829a, 
21/3/2022

3054 
03/10/20

23

                    
14,975                   

3,000 
              

3,000                         
3,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Sơn

-

Cải tạo, nâng cấp đường 
GTNT đoạn từ khu Minh 
Khai xã Cự Đồng đi khu 13 
xã Cự Thắng

Giao 
thông

2024 - 
2025

52, 
19/10/2023

70 
31/10/20

23

                    
14,962                   

7,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Sơn

-
Đường GTNT xã Hương 
Cần (đoạn từ khu Đồn đi khu 
Đá Cạn)

Giao 
thông

2024 - 
2025

41b, 
29/8/2023

48b 
19/10/20

23

                    
14,876                   

5,000 
              

5,000                         
5,000   

UBND 
huyện 
Thanh 
Sơn


